
TT Họ và tên Năm sinh Tổ bảo vệ ANTT Ghi chú

1 Đỗ Thanh Tùng 1991 Thôn Tân Đức, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

2 Nguyễn Hữu Sơn 1999 Thôn Tân Đức, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

3 Nguyễn Văn Quyền 1989 Thôn Làng Nùng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

4 Đặng Văn Thỏng 1998 Thôn Khiếu, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

5 Tráng Văn Ỏn 1996 Thôn Khiếu, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

6 Hoàng Xuân Đới 1982 Làng Cúng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

7 Đặng Trọng Nam 1999 Thôn Hợp Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

8 Đinh Xuân Nam 1983 Thôn Độc Lập, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

9 Hoàng Văn Quyền 1988 Thôn Độc Lập, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

10 Tráng Thị Tòong 1990 Thôn Bản Bang, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

11 Đặng Văn Đông 1993 Thôn Bản Bang, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

12 Đinh Xuân Chính 1987 Thôn Tân Tiến, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

13 Vương Văn Cường 1977 Thôn Tân Tiến, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

14 Hoàng Văn Thái 1995 Thôn Làng Khẻn, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

15 Bàn Văn Hà 1995 Thôn Làng Khẻn, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

16 Nguyễn Thế Anh 2001 Thôn Làng Trần, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

17 Lưu Vĩnh Hà 1987 Thôn Đức Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

18 Vũ Thị Thảo 1986 Thôn Đức Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

19 Đỗ Văn Cường 1994 Thôn Làng Mới, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Phó

20 Sú Seo Bằng 1996 Thôn Làng Mới, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

21 Dương Văn Hậu 1999 Thôn Bình Vàng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

22 Phan Văn Quyển 1987 Thôn Làng Vàng 1, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

23 Nguyễn Văn Ngân 1979 Thôn Làng Vàng 1, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

24 Lê Thị Niệm 1968 Thôn Làng Vàng 2, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

25 Xín Cái Cường 1987 Thôn 17, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

26 Hoàng Văn Chiến 1996 Thôn 17, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

27 Nguyễn Thị Hương 1978 Thôn 18, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên
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28 Nguyễn Đức Luyến 1973 Thôn 15, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

29 Đinh Văn Thanh 1981 Thôn 15, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

30 Nguyễn Đức Tuấn 1991 Thôn 16, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Phó

31 Nguyễn Ngọc Tuấn 1987 Thôn 11, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

32 Phạm Thị Nết 1981 Thôn 2, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

33 Nguyễn Văn Tuấn 1956 Thôn 3, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

34 Ngọc Văn Thành 1970 Thôn 3, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

35 Nguyễn Hồng Nguyệt 1989 Thôn 3, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

36 Vũ Minh Tuấn 1974 Thôn 4, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

37 Đỗ Trọng Thủy 1990 Thôn 4, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

38 Vũ Trường Nguyên 1973 Thôn 5, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

39 Đặng Tiến Côi 1962 Thôn 6, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

40 Đào Anh Trọng 1988 Thôn 6, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

41 Phạm Duy Quang 1990 Thôn 7, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

42 Phạm Việt Thành 1997 Thôn 7, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

43 Nguyễn Văn Giang 1973 Thôn 8, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Phó

44 Nguyễn Thế Hanh 1982 Thôn 8, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

45 Lê Hồng Phong 1991 Thôn 9, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

46 Đặng Chính Quyền 1986 Thôn 14, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Phó

47 Phạm Thanh Điệp 1980 Thôn 14, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

48 Nguyễn Thanh Huyền 1987 Thôn 10, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

49 Lại Văn Khiết 1982 Thôn 10, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

50 Phùng Thị Mai Anh 1966 Thôn 12, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

51 Phạm Anh Tuấn 1977 Thôn 12, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

52 Bế Hồng An 1981 Thôn 13, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

53 Hoàng Văn Hiệp 1987 Thôn 13, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. tổ viên

54 Nguyễn Thành Biên 1987 Thôn Mý, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

55 Bế Trọng Tuyển 1973 Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

56 Nguyễn Lê Nguyên 1987 Thôn 19, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

57 Tô Thị Vỹ 1981 Thôn 20, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

58 Nguyễn Đức Thuận 1973 Thôn 22, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

59 Mai Châu Long 1993 Thôn 22, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Phó



60 Trần Văn Long 1958 Thôn 23, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

61 Đinh Xuân Hòa 1979 Thôn 23, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Viên

62 Trần Văn Toản 1997 Thôn 24, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

63 Trần Thị Hương Trang 1988 Thôn 24, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

64 Nguyễn Ngọc Lợi 1954 Thôn 25, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

65 Vũ Văn Duyên 1986 Thôn 25, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

66 Nguyễn Thanh Phúc 1983 Thôn 26, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

67 Nguyễn Văn Trung 1985 Thôn 26, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

68 Vi Thanh Lập 1964 Thôn 29, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

69 Vàng Xuân Thu 1991 Thôn 29, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

70 Trần Trung Phê 1956 Thôn 27, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

71 Nguyễn Văn Vinh 2003 Thôn 27, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

72 Nguyễn Văn Thủy 1977 Thôn 28, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

73 Vũ Thị Lý 1979 Thôn vạt, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

74 Nguyễn Thành Chung 1967 Thôn Việt Thành, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

75 Vi Trung Hiếu 1991 Thôn Đông Cáp 1, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

76 Hoàng Văn Lượng 1993 Thôn Đông Cáp 1, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ phó

77 Phàn Thanh Nhuận 1988 Thôn Đông Cáp 2, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

78 Mã Mí Dùng 1980 Thôn Suối Đồng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên

79 Lâm Ngọc Vinh 1997 Thôn 30, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang Tổ viên

80 Nguyễn Văn Hào 1978 Thôn 31, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ trưởng

81 Phạm Văn Trung 1963 Thôn 31, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Tổ viên
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